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n,
 h

oặ
c 

qu
á 

trì
nh

 b
iế

n 
đổ

i 
hó

a 
họ

c 
để

 s
ản

 x
uấ

t 
po

ly
m

e 
(v

í 
dụ

, p
ol

y 
(v

in
yl

 a
lc

oh
ol

) 
đư
ợc

 đ
iề

u 
ch
ế 

bở
i 

qu
á 

trì
nh

 th
ủy

 p
hâ

n 
po

ly
 (a

xe
ta

t v
in

yl
))

; h
oặ

c 

 
(a

) B
y 

po
ly

m
er

is
at

io
n 

of
 o

rg
an

ic
 m

on
om

er
s t

o 
pr

od
uc

e 
po

ly
m

er
s 

su
ch

 a
s 

po
ly

am
id

es
, 

po
ly

es
te

rs
, 

po
ly

ol
ef

in
s 

or
 

po
ly

ur
et

ha
ne

s, 
or

 
by

 
ch

em
ic

al
 

m
od

ifi
ca

tio
n 

of
 

po
ly

m
er

s 
pr

od
uc

ed
 

by
 

th
is

 
pr

oc
es

s 
(f

or
 

ex
am

pl
e,

 
po

ly
(v

in
yl

 
al

co
ho

l) 
pr

ep
ar

ed
 

by
 

th
e 

hy
dr

ol
ys

is
 

of
 

po
ly

(v
in

yl
 a

ce
ta

te
))

; o
r 

(b
) B

ằn
g 

qu
á 

trì
nh

 x
ử 

lý
 h

óa
 h
ọc

 h
oặ

c 
ph

ân
 h
ủy

 c
ác

 p
ol

ym
e 

hữ
u 

cơ
 t
ự 

nh
iê

n 
(n

hư
, 

xe
nl

ul
o)

 đ
ể 

sả
n 

xu
ất

 p
ol

ym
e 

nh
ư 

cu
pr

am
 r

ay
on

 (
cu

pr
o)

 h
oặ

c 
vi

sc
os

e 
ra

yo
n,

 h
oặ

c 
qu

á 
trì

nh
 

bi
ến

 đ
ổi

 h
óa

 h
ọc

 c
ác

 p
ol

ym
e 

hữ
u 

cơ
 tự

 n
hi

ên
 (v

í d
ụ,

 x
en

lu
lo

, 
ca

se
in

 v
à 

cá
c 

pr
ot

ei
n 

kh
ác

, 
ho
ặc

 a
xi

t 
al

gi
ni

c)
, 
để

 s
ản

 x
uấ

t 
po

ly
m

e 
nh
ư 

ax
et

at
 x

en
lu

lo
 h

oặ
c 

al
gi

na
t. 

 
(b

) 
B

y 
di

ss
ol

ut
io

n 
or

 c
he

m
ic

al
 t

re
at

m
en

t 
of

 n
at

ur
al

 
or

ga
ni

c 
po

ly
m

er
s 

(f
or

 e
xa

m
pl

e,
 c

el
lu

lo
se

) 
to

 p
ro

du
ce

 
po

ly
m

er
s 

su
ch

 a
s 

cu
pr

am
m

on
iu

m
 r

ay
on

 (
cu

pr
o)

 o
r 

vi
sc

os
e 

ra
yo

n,
 o

r 
by

 c
he

m
ic

al
 m

od
ifi

ca
tio

n 
of

 n
at

ur
al

 
or

ga
ni

c 
po

ly
m

er
s 

(f
or

 e
xa

m
pl

e,
 c

el
lu

lo
se

, 
ca

se
in

 a
nd

 
ot

he
r 

pr
ot

ei
ns

, 
or

 a
lg

in
ic

 a
ci

d)
, 

to
 p

ro
du

ce
 p

ol
ym

er
s 

su
ch

 a
s c

el
lu

lo
se

 a
ce

ta
te

 o
r a

lg
in

at
es

. 
C

ác
 th

uậ
t n

gữ
 “

tổ
ng

 h
ợp

” 
và

 “
tá

i t
ạo

”,
 li

ên
 q

ua
n 
đế

n 
cá

c 
lo
ại

 
sợ

i, 
có

 n
gh
ĩa

: t
ổn

g 
hợ

p:
 c

ác
 lo
ại

 x
ơ,

 sợ
i n

hư
 đ
ịn

h 
ng

hĩ
a 
ở 

(a
); 

tá
i t
ạo

: c
ác

 lo
ại

 x
ơ,

 sợ
i n

hư
 đ
ịn

h 
ng

hĩ
a 
ở 

(b
). 

D
ải

 v
à 

cá
c 

dạ
ng

 
tư
ơn

g 
tự

 th
uộ

c 
nh

óm
 5

4.
04

 h
oặ

c 
54

.0
5 

kh
ôn

g 
đư
ợc

 c
oi

 là
 x
ơ 

nh
ân

 tạ
o.

 

 
Th

e 
te

rm
s 

“s
yn

th
et

ic
” 

an
d 

“a
rti

fic
ia

l”
, u

se
d 

in
 r

el
at

io
n 

to
 f

ib
re

s, 
m

ea
n:

 s
yn

th
et

ic
: 

fib
re

s 
as

 d
ef

in
ed

 a
t 

(a
); 

ar
tif

ic
ia

l: 
fib

re
s 

as
 d

ef
in

ed
 a

t (
b)

. S
tri

p 
an

d 
th

e 
lik

e 
of

 
he

ad
in

g 
54

.0
4 
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 5

4.
05

 a
re

 n
ot

 c
on

si
de

re
d 

to
 b

e 
m

an
-

m
ad

e 
fib
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C
ác

 k
há

i n
iệ

m
 “

nh
ân

 tạ
o 

(m
an

-m
ad

e)
”,

 “
tổ

ng
 h
ợp

 (s
yn

th
et

ic
)”

 
và

 “
tá

i 
tạ

o 
(a

rti
fic

ia
l)”

 s
ẽ 

có
 c

ùn
g 

ng
hĩ

a 
nh
ư 

nh
au

 k
hi

 s
ử 

dụ
ng

 tr
on

g 
lĩn

h 
vự

c 
“n

gu
yê

n 
liệ

u 
dệ

t”
. 

 
Th

e 
te

rm
s 

“m
an

-m
ad

e”
, 

“s
yn

th
et

ic
” 

an
d 

“a
rti

fic
ia

l”
 

sh
al

l h
av

e 
th

e 
sa

m
e 

m
ea

ni
ng

s 
w

he
n 

us
ed

 in
 re

la
tio

n 
to

 
“t

ex
til

e 
m

at
er

ia
ls

”.
 

2.
 C

ác
 n

hó
m

 5
4.

02
 v

à 
54

.0
3 

kh
ôn

g 
áp

 d
ụn

g 
ch

o 
sợ

i t
ô 

(to
w

) 
fil

am
en

t t
ổn

g 
hợ

p 
ho
ặc

 tá
i t
ạo

 c
ủa

 C
hư
ơn

g 
55

. 
 

2.
 H

ea
di

ng
s 

54
.0

2 
an

d 
54

.0
3 

do
 n

ot
 a

pp
ly

 to
 s

yn
th

et
ic

 
or
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rti

fic
ia

l f
ila

m
en

t t
ow

 o
f C

ha
pt

er
 5

5.
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 h
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tín
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C
od
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D
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cr
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tio

n 
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ni
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f 
qu

an
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y 
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.0
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C

hỉ
 k

hâ
u 

là
m

 t
ừ 

sợ
i 

fil
am

en
t 

nh
ân

 
tạ

o,
 đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
đó

ng
 g

ói
 đ
ể 

bá
n 

lẻ
 

  
54

.0
1 

Se
w

in
g 

th
re

ad
 

of
 

m
an

-m
ad

e 
fil

am
en

ts
, 

w
he

th
er

 o
r 

no
t 

pu
t 

up
 

fo
r 

re
ta

il 
sa

le
 

  

54
01

.1
0 

- T
ừ 

sợ
i f

ila
m

en
t t
ổn

g 
hợ

p:
  

  
54

01
.1

0 
- O

f s
yn

th
et

ic
 fi

la
m

en
ts

: 
  

54
01

.1
0.

10
- -

 Đ
ã 
đó

ng
 g

ói
 đ
ể 

bá
n 

lẻ
 

kg
/m

 
54

01
.1

0.
10

 
- -

 P
ut

 u
p 

fo
r r

et
ai

l s
al

e 
kg

/m
 

54
01

.1
0.

90
- -

 L
oạ

i k
há

c 
kg

/m
 

54
01

.1
0.

90
 

- -
 O

th
er

 
kg

/m
 

54
01

.2
0 

- T
ừ 

sợ
i f

ila
m

en
t t

ái
 tạ

o:
  

  
54

01
.2

0 
- O

f a
rti

fic
ia

l f
ila

m
en

ts
: 

  

54
01

.2
0.

10
- -

 Đ
ã 
đó

ng
 g

ói
 đ
ể 

bá
n 

lẻ
 

kg
/m

 
54

01
.2

0.
10

 
- -

 P
ut

 u
p 

fo
r r

et
ai

l s
al

e 
kg

/m
 

54
01

.2
0.

90
- -

 L
oạ

i k
há

c 
kg

/m
 

54
01

.2
0.

90
 

- -
 O

th
er

 
kg

/m
 

  
  

  
  

  
  

54
.0

2 
Sợ

i f
ila

m
en

t 
tổ

ng
 h
ợp

 (
tr
ừ 

ch
ỉ k

hâ
u)

, 
ch
ưa

 đ
ón

g 
gó

i 
để

 b
án

 l
ẻ,

 k
ể 

cả
 s
ợi

 
m

on
of

ila
m

en
t 

tổ
ng

 h
ợp

 c
ó 
độ

 m
ản

h 
dư

ới
 6

7 
de

ci
te

x 

  
54

.0
2 

Sy
nt

he
tic

 
fil

am
en

t 
ya

rn
 

(o
th

er
 

th
an

 s
ew

in
g 

th
re

ad
), 

no
t 

pu
t 

up
 

fo
r 

re
ta

il 
sa

le
, 

in
cl

ud
in

g 
sy

nt
he

tic
 

m
on

of
ila

m
en

t 
of

 
le

ss
 

th
an

 
67

 
de

ci
te

x 
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ị 
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od
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D
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cr
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tio

n 
U
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f 
qu
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y 

  
- S

ợi
 c

ó 
độ

 b
ền

 c
ao

 là
m

 từ
 n

i l
ôn

g 
ho
ặc

 
cá

c 
po

ly
am

it 
kh

ác
, đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
là

m
 d

ún
: 

  
  

- 
H

ig
h 

te
na

ci
ty

 y
ar

n 
of

 n
yl

on
 o

r 
ot

he
r 

po
ly

am
id

es
, 

w
he

th
er

 
or

 
no

t 
te

xt
ur

ed
: 

  

54
02

.1
1.

00
- -

 T
ừ 

cá
c 

ar
am

it 
kg

 
54

02
.1

1.
00

 
- -

 O
f a

ra
m

id
s 

kg
 

54
02

.1
9.

00
- -

 L
oạ

i k
há

c 
kg

 
54

02
.1

9.
00

 
- -

 O
th

er
 

kg
 

54
02

.2
0.

00
- 

Sợ
i c

ó 
độ

 b
ền

 c
ao

 là
m

 từ
 p

ol
ye

st
e,

 đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
là

m
 d

ún
 

kg
 

54
02

.2
0.

00
 

- 
H

ig
h 

te
na

ci
ty

 y
ar

n 
of

 p
ol

ye
st

er
s, 

w
he

th
er

 o
r n

ot
 te

xt
ur

ed
 

kg
 

  
- S

ợi
 d

ún
: 

  
  

- T
ex

tu
re

d 
ya

rn
: 

  

54
02

.3
1.

00
- 

- 
Từ

 n
i 

lô
ng

 h
oặ

c 
cá

c 
po

ly
am

it 
kh

ác
, 

độ
 m
ản

h 
m
ỗi

 sợ
i đ
ơn

 k
hô

ng
 q

uá
 5

0 
te

x 
kg

 
54

02
.3

1.
00

 
- 

- 
O

f 
ny

lo
n 

or
 o

th
er

 p
ol

ya
m

id
es

, 
m

ea
su

rin
g 

pe
r 

si
ng

le
 y

ar
n 

no
t 

m
or

e 
th

an
 5

0 
te

x 

kg
 

54
02

.3
2.

00
- 

- 
Từ

 n
i 

lô
ng

 h
oặ

c 
cá

c 
po

ly
am

it 
kh

ác
, 

độ
 m
ản

h 
m
ỗi

 sợ
i đ
ơn

 tr
ên

 5
0 

te
x 

kg
 

54
02

.3
2.

00
 

- 
- 

O
f 

ny
lo

n 
or

 o
th

er
 p

ol
ya

m
id

es
, 

m
ea

su
rin

g 
pe

r s
in

gl
e 

ya
rn

 m
or

e 
th

an
 

50
 te

x 

kg
 

54
02

.3
3 

- -
 T
ừ 

cá
c 

po
ly

es
te

: 
  

54
02

.3
3 

- -
 O

f p
ol

ye
st

er
s:

 
  

54
02

.3
3.

10
- -

 - 
Lo
ại

 c
ó 

m
àu

 tr
ừ 

m
àu

 tr
ắn

g 
(S

EN
)  

kg
 

54
02

.3
3.

10
 

- -
 - 

O
f a

 c
ol

ou
r o

th
er

 th
an

 w
hi

te
 

kg
 

54
02

.3
3.

90
- -

 - 
Lo
ại

 k
há

c 
kg

 
54

02
.3

3.
90

 
- -

 - 
O

th
er

 
kg

 

54
02

.3
4.

00
- -

 T
ừ 

po
ly

pr
op
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en

 
kg

 
54

02
.3

4.
00

 
- -

 O
f p

ol
yp

ro
py

le
ne

 
kg

 

54
02

.3
9.

00
- -

 L
oạ

i k
há

c 
kg
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.3

9.
00
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 O
th

er
 

kg
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ã 
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 h
àn
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hó
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Đ
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ị 
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od

e 
D
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n 
U
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t o

f 
qu
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- 

Sợ
i k

há
c,

 đ
ơn
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hô

ng
 x

oắ
n 

ho
ặc

 x
oắ

n 
kh

ôn
g 
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á 

50
 v

òn
g 

xo
ắn

 tr
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 m
ét
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- 

O
th

er
 y

ar
n,

 s
in

gl
e,
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nt

w
is

te
d 
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w
ith

 a
 t

w
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t 
no

t 
ex

ce
ed

in
g 

50
 t

ur
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pe

r m
et

re
: 

  

54
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.4
4 

- -
 T
ừ 

nh
ựa
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àn
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ồi

: 
  

54
02

.4
4 

- -
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la
st

om
er
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: 

  

54
02

.4
4.

10
- -
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Từ

 c
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 p
ol

ye
st

e 
kg
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02
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4.
10

 
- -
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O

f p
ol

ye
st

er
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kg
 

54
02

.4
4.
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- -
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 p
ol

yp
ro

py
le

n 
kg
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02
.4

4.
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O

f p
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ro
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le

ne
 

kg
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.4
4.

90
- -
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Lo
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 k
há
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4.
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O

th
er
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02
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- 
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Lo
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 k
há
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 t
ừ 

ni
 l
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g 
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 t
ừ 

cá
c 
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it 
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kg
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02
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 O
th

er
, o

f n
yl
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 o

r o
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er
 p

ol
ya

m
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es
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oạ
i k

há
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 từ
 c
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 p

ol
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st
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đị
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ớn
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m
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O

th
er
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ye
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.4
6.

10
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Lo
ại
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ó 

m
àu
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ừ 

m
àu

 tr
ắn
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(S
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)  

kg
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.4
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O
f a

 c
ol

ou
r o

th
er

 th
an

 w
hi

te
 

kg
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 k
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kg
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th
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kg
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th
er
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m
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ừ 

m
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(S
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th
er
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 w
hi
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kg
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th
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 L
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